
TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử Điện thoại CSGD đang công tác Phòng GDĐT

1 Trần Văn Hóa 14/01/1979
ttranvanhoathcsdapda@g

mail.com
0984242177 Trường THCS Đập Đá An Nhơn

2 Lê Văn Thuận 16/04/1976
thuanthcsnhonan@gmail.

com
0987028345 Trường THCS Nhơn An An Nhơn

3 Hồ Ngọc Bích 12/02/1970 hobich9779@gmail.com 0398459348 Trường THCS Nhơn Hạnh An Nhơn

4 Huỳnh Trọng Thao 25/01/1965
thaotrong2020@gmail.co

m
0763691719 Trường THCS Nhơn Hậu An Nhơn

5 Lê Văn Quang 06/04/1967
lequangnhonhoa@gmail.c

om
0986604936 Trường THCS Nhơn Hòa An Nhơn

6 Lê Trường Xuân 07/05/1993 lexuan0179@gmail.com 0967935279 Trường THCS Nhơn Hòa An Nhơn

7 Lâm Quang Minh 13/12/1964
quangminhnhonhung@g

mail.com
0935002693 Trường THCS Nhơn Hưng An Nhơn

8 Lê Minh Phụng 29/12/1964
minhphungle64@gmail.c

om
0935266306

Trường THCS Nhơn 

Khánh
An Nhơn

9 Trần Thị Vọng 05/02/1983
vongnhontan1@gmail.co

m
0982401637 Trường THCS Nhơn Lộc An Nhơn

10 Lương Văn Kha 20/09/1983
vankha83thcsnhonmy@g

mail.com
0911334324 Trường THCS Nhơn Mỹ An Nhơn

11 Trần Công Mạnh 07/07/1977
trancongmanh07@gmail.c

om
0987638165

Trường THCS Nhơn 

Phong
An Nhơn

12 Dương Văn Thạo 15/04/1989
vanthaotongphutrach@gm

ail.com
0397805807 Trường THCS Nhơn Thọ An Nhơn

13 Trần Minh Thạch 13/11/1978 thach201601@gmail.com 0978500411 Trường THCS Ân Hữu Hoài Ân

14 Cao Thị Giang 16/05/1981
caothigiang81@gmail.co

m
0358265412

Trường THCS Tăng Bạt 

Hổ
Hoài Ân

15
Trần Thị Phượng 

Loan
10/01/1995

phuongloan9395@gmail.c

om
0965365084

Trường THCS Đào Duy 

Từ
Hoài Nhơn

16 Nguyễn Thanh Sơn 10/10/1977
thanhson8598@gmail.co

m
0935733214

Trường THCS Hoài Châu 

Bắc
Hoài Nhơn

17 Phan Văn Đoàn 10/08/1976
phanvandoanhh@gmail.c

om
0961194163 Trường THCS Hoài Đức Hoài Nhơn

18 Nguyễn Minh Giang 14/04/1990
minhgiang.thcsnhonbinh

@gmail.com
0979569412 Trường THCS Nhơn Bình Quy Nhơn

19
Trần Thị Thanh 

Phương
15/06/1987 phuongtayan@gmail.com 0941292466 Trường THCS Tây An Tây Sơn

20 Lê Thị Kiều 16/10/1991 lethikeutv@gmail.com 0396221947 Trường THCS Tây Vinh Tây Sơn
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TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử Điện thoại CSGD đang công tác Phòng GDĐT

21 Trần Yến Việt 01/11/1991 tyviet111@gmai.com 0973096016 Trường THCS Tây Vinh Tây Sơn

22 Huỳnh Ngọc Bảo 12/02/1988 baohuynhvc@gmail.com 0948108508
Trường  THCS Thị Trấn 

Vân Canh
Vân Canh

23 Trần Hồ Quỳnh Nhi 10/08/1987 vtthcsbantru@gmail.com 0982642754
Trường  THCS Thị Trấn 

Vân Canh
Vân Canh

24 Trần Nguyên Thành 04/02/1991 zoro1280@gmail.com 0356033801
Trường PTDT Bán trú 

Canh Liên
Vân Canh

25 Nguyễn Danh Tình 07/07/1987
nguyendanhtinh07071987

@gmail.com
0975036578

Trường TH & THCS Canh 

Hiển
Vân Canh

26 Phạm Xuân Thiên 14/03/1983 telecom199@yahoo.com 0911030405
Trường THCS Bán trú 

Canh Thuận
Vân Canh

27 Bùi Khắc Thiện 18/10/1983
thienorgan710@gmail.co

m
0983840101 Trường THCS Canh Vinh Vân Canh

28 Đặng Thành Công 13/12/1983 congnk@gmail.com 0984224777 Trường THCS Canh Vinh Vân Canh

29 Trương Văn Khải 13/05/1981
vankhai.thcsvs@gmail.co

m
0392420375

Trường PTDT Bán Trú 

THCS Vĩnh Sơn
Vĩnh Thạnh

30 Đặng Thị Lệ Thơm 23/03/1979 danglethom@gmail.com 0375229233
Trường PTDTBT 

TH&THCS  Vĩnh Kim
Vĩnh Thạnh

31
Nguyễn Thị Huỳnh 

Nguyệt
10/10/1985

nguyetvinhkim@gmail.co

m
0983246485

Trường PTDTBT 

TH&THCS  Vĩnh Kim
Vĩnh Thạnh

32 Hà Thị Sang 26/08/1981 sangtrung81@gmail.com 0973696279
Trường TH&THCS Vĩnh 

Thuận
Vĩnh Thạnh

33 Hồ Văn Trung 20/03/1963 hotrunghtd@gmail.com 0387975025
Trường THCS Huỳnh Thị 

Đào
Vĩnh Thạnh

34 Lê Thị Ngọc Oanh 15/05/1985 ngocoanhhtd@gmail.com 0967398085
Trường THCS Huỳnh Thị 

Đào
Vĩnh Thạnh

35 Ôn Tấn Phúc 25/10/1966
ontanphuc1993@gmail.co

m
0914222167

Trường THCS Huỳnh Thị 

Đào
Vĩnh Thạnh

36 Hà Thị xuân 20/04/1979 xuan79htd@gmail.com 0394221802
Trường THCS Huỳnh Thị 

Đào
Vĩnh Thạnh

37 Hà Trọng Toàn 05/12/1985
hatrongtoanvt@gmail.co

m
0968481262

Trường THCS Thị trấn 

Vĩnh Thạnh
Vĩnh Thạnh

38 Trương Đình Đáng 01/03/1968
truongdinhdang@gmail.c

om
0989247228

Trường THCS Thị trấn 

Vĩnh Thạnh
Vĩnh Thạnh

39 Trần Kim Toàn 09/10/1975
trankimtoan1975@gmail.

com
0782503258 Trường THCS Vĩnh Hảo Vĩnh Thạnh

40 Võ Trọng Sinh 16/09/1984
trongsinhthcsvh@gmail.c

om
0335438695 Trường THCS Vĩnh Hảo Vĩnh Thạnh

41 Huỳnh Thế Tăng 12/06/1969 huynhthetang@gmail.com 0386069149 Trường THCS Vĩnh Hiệp Vĩnh Thạnh

42 Nguyễn Thị Kim Lý 16/03/1978 kimly438@gmail.com 0919074208 Trường THCS Vĩnh Hiệp Vĩnh Thạnh

43 Nguyễn Thị Kim Tân 24/07/1977
nguyenthikimtanvt@gmai

l.com
0912438399

Trường THCS Vĩnh 

Quang
Vĩnh Thạnh

Danh sách này gồm có 43 giáo viên./.
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